
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBBC Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2026 
  

QUYẾT ĐỊNH  

Công bố danh sách chính thức những ngƣời ứng cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng 

bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng 

đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/02/2026 của Hội đồng 

bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; 

Căn cứ Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 

35/QĐ-UBND ngày 02/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành 

viên Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 239/TTr-SNV  ngày 

16/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI tại 06 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa để bầu 17 đại biểu Quốc hội 

khóa XVI (có danh sách kèm theo).   

Điều 2. Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu 

cử các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Hội đồng bầu cử quốc gia (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, UBBC, THĐT. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
 



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

Gồm các phƣờng: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn 

và các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn,  

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Phạm Thế Anh 02/9/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Xã Hoằng Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
Số nhà 81, đường 3, Đông 

Phát, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Công nghệ thông tin; 
Tiến sĩ Khoa học máy 

tính 

 

Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

 

Tiến sĩ - tiếng 
Anh 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Trưởng phòng Tổ chức - 
Hành chính - Quản trị , Trường 

Đại học Hồng Đức 

 
Trường Đại học 

Hồng Đức, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

04/11/2016 

 

Không 

 

Không 

2 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không 
 

Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Số 01A309, đường Dương 
Đình Nghệ, khu Đông Bắc 

Ga, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Bác sĩ đa khoa; Tiến sĩ Y 
học 

 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

 
Tiếng Anh B2  

Châu Âu 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

 
Sở Y tế tỉnh Thanh 

Hóa 

 

18/12/2008 

 

XV 

 

Không 

3 Nguyễn Thị Dung 08/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Nguyệt 
Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Số 07 Lê Khắc Tháo, 
phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
sư phạm Vật lý; Tiến sĩ 

Vật lý 

 
Tiến sĩ 

 
Trung cấp 

 

Tiến sĩ - Tiếng 

Anh 

 

Giảng viên chính, Khoa Khoa 
học tự nhiên, Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Trường Đại học 
Hồng Đức, tỉnh 

Thanh Hóa 

 
26/12/2002 

 
Không 

 
Không 

4 Lữ Thị Lượng 06/02/1986 Nữ Việt Nam Thái Không 

 

Xã Trung Hạ, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

Khu phố 4, xã Quan Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Bác sĩ đa khoa; Chuyên 
khoa cấp I chuyên ngành 

Nhi khoa 

 
Bác sĩ 

Chuyên khoa 

cấp I 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh B 

 

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch 

Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Bệnh viện Đa khoa 

Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

03/9/2013 

 

Không 

 

Không 

5 Phạm Công Nguyên 27/02/1975 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Bình Giang, 
thành phố Hải 

Phòng 

Lô 9A, ngõ 10, phố Huy 
Du, Tổ 1, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

12/12 
Đại học chuyên ngành 

Cảnh sát kinh tế; Tiến sĩ 

Luật học 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 
Cao cấp 

Tiếng Anh B2 

Châu Âu 

Bí thư Đảng ủy Cục Pháp chế và 
cải cách hành chính, tư pháp trực 

thuộc Đảng bộ Công an Trung 

ương; Trung tướng, Cục trưởng 
Cục Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp - Bộ Công an 

Cục Pháp chế và cải 
cách hành chính, tư 

pháp - Bộ Công an. 

17/8/1998 Không Không 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 

 
 

 

   



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

Gồm các phƣờng: Bỉm Sơn, Quang Trung và các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, 

Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vƣơng, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Bùi Văn Dũng 13/8/1969 Nam Việt Nam Kinh Không 
 

Xã Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Số 08 thuộc BT01 MB 
2125, đường Đinh Bồ, 

phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Sư phạm Giáo dục chính 

trị; Tiến sĩ Triết học, 

Tiến sĩ Kinh tế 

 
Phó giáo sư, 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

Cử nhân Tiếng 

Anh 

 

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa 

 

Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa 

 

22/6/1990 

 

Không 

 

Không 

2 Trần Văn Huy 20/12/1987 Nam Việt Nam Kinh Không 
 

Xã Công Chính, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Số nhà 844, đường Quang 

Trung, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Sư phạm Tin học; Tiến 
sĩ Công nghệ thông tin 

 

Tiến sĩ 

 

Trung cấp 

 
Đại học Ngôn 

ngữ Anh 

 

Phó Giám đốc Trung tâm Công 
nghệ thông tin, Truyền thông và 

Thư viện - Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

13/3/2011 

 

Không 

 

Không 

3 Bùi Mạnh Khoa 02/6/1972 Nam Việt Nam Mường Không 

 

Thôn Ngọc Trạo, 
xã Ngọc Trạo, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Nhà công vụ số 02 Hoàng 
Cầu, phường Ô Chợ Dừa, 

Thành phố Hà Nội 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ Luật 

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Tiếng Anh B1 

 

Ủy viên là đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách tại Ủy 

ban Pháp luật và Tư pháp của 

Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm 
Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - 

Thuỵ Điển 

 

Ủy ban Pháp luật và 
Tư pháp của Quốc 

hội 

 
18/01/2001 

 
XV 

Huyện Quan Sơn 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

4 Cao Mạnh Linh 23/01/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Đông 
Ngạc, thành phố 

Hà Nội 

 

Lô 49C2 Thái Hà, phường 
Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Luật, Đại học chuyên 
ngành Quản trị kinh 

doanh quốc tế; Tiến sĩ 

Luật 

 
Tiến sĩ 

 
Cao cấp 

 
Tiếng Anh C 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và 
Giám sát; Bí thư Chi bộ Giám 

sát, Ủy viên là đại biểu Quốc hội 

hoạt động chuyên trách tại Ủy 
ban Dân nguyện và Giám sát của 

Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm 

nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - 
Italia 

 

Ủy ban Dân nguyện 
và Giám sát của 

Quốc hội 

 
04/6/2008 

 
 XV 

 
Không 

5 Nguyễn Thị Thủy 04/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

 

Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Số nhà 33, đường ĐH, 

HH-16, thôn 1 Hồng Thái, 

xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Quản lý kinh tế 

Cử nhân 
 

Trung cấp 
 

Tiếng Anh A2 

 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch 

Công đoàn xã Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

 
22/12/2006 

 
Không 

 

Xã Hoằng Đồng nhiệm 
kỳ 2016 - 2021,  

2021 - 2026 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 

 
   



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

Gồm các phƣờng: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã: Các Sơn, Trƣờng Lâm, Lƣu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, 

Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính, Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trƣờng Văn, Thăng Bình, Tƣợng Lĩnh, Công Chính 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Phạm Thị Châu 16/10/1979 Nữ Việt Nam Mường Không 

 

Xã Nguyệt Ấn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Số nhà 33, đường 506E, 

thôn Nguyệt Bình, xã 

Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh 
Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Nông học 

Cử nhân 
 

Trung cấp 
Không 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Nông dân tỉnh Thanh Hóa; Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch 

Hội Nông dân xã  Nguyệt Ấn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Nguyệt Ấn, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
11/4/2001 

 
Không 

 

Xã Nguyệt Ấn nhiệm 

kỳ 2021-2026 

2 Vũ Tiến Dũng 01/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Đông 

Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Số nhà 01, phố Lê Duy 
Mật, MB 530, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Luật; Thạc sĩ Lý luận và 

lịch sử nhà nước và pháp 

luật 

 

Thạc sĩ 

 

Cao cấp 

 
Tiếng Anh B1 

châu Âu 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Phó 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Thanh Hóa, Bí thư Chi bộ, 
Trưởng Ban Công tác Nông dân 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 
Thanh Hóa 

 

10/8/1997 

 

Không 

 

Không 

3 Lê Thanh Hoàn 01/8/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 
 

Xã Thọ Long, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

Số 5 ngõ 1 Tô Vĩnh Diện, 

phường Khương Đình, 
thành phố Hà Nội 

12/12 
 

Đại học chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ Luật 

 

Thạc sĩ 

 

Cao cấp 

 
Tiếng Anh B1 

Châu Âu 

 

Ủy viên là đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách tại Ủy 

ban Pháp luật và Tư pháp của 

Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm 
Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - 

Venezuela; Ủy viên Nhóm đại 

biểu Quốc hội trẻ 

 

Ủy ban Pháp luật và 

Tư pháp của Quốc 
hội 

 

01/02/2005 

 

XV 

 

Không 

4 Phạm Văn Sâm 05/7/1974 Nam Việt Nam Kinh Không 
 

Xã Định Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Số nhà 343, đường Kênh 
Nam, Tiểu khu 2, xã 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước 

 

Cử nhân 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh A2 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh; Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, 
Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Thanh Hóa 

 

05/6/1995 

 

Không 

 

Không 

5 Phạm Văn Trường 05/8/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Xã Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Số nhà 8/405/Lê Lợi, Khu 
phố 1, xã Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước 

 
Cử nhân 

 
Cao cấp 

 
Không 

 

Trung tá, Phó Chủ nhiệm Chính 
trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Thanh Hoá 

 

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Thanh Hoá 

 
27/12/2007 

 
không 

 

Huyện Như Thanh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 

 
 

 

 



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

Gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Yên Định, Yên Trƣờng, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, 

Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thƣợng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Lương Thị Hoa 21/8/1977 Nữ Việt Nam Thái Không 

 

Xã Xuân Du, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
Số 9/74, phố Thành Yên, 

phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Lịch sử; đại học chuyên 

ngành ngôn ngữ Anh; 

Tiến sĩ Lịch sử Việt 
Nam 

 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

 

Cử nhân ngôn 
ngữ Anh 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

 

Văn phòng Tỉnh ủy 
Thanh Hóa 

 

18/3/2004 

 

XI 

 

Huyện Thiệu Hóa 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 Doãn Thị Hồng 26/01/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Đông 

Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

Tổ dân phố Đại Từ 1, 

phường Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

12/12 
 

Đại học chuyên ngành 

Sư phạm Tiểu học 

 

Cử nhân 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh A2 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường Đông Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

phường Đông Tiến, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

10/11/2011 

 

Không 

 

Xã Đông Thịnh (nay là 
phường Đông Sơn) 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

2021 - 2026 

3 Triệu Thế Hùng 14/8/1971 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Thanh 

Liệt, thành phố Hà 

Nội. 

 

Tòa nhà D2, 144 phố 

Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội. 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

nghệ thuật; Tiến sĩ Văn 

hóa học 

 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh C 

 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa 

và Xã hội của Quốc hội 

 

Ủy ban Văn hóa và 

Xã hội của Quốc 

hội 

 

24/12/2006 

 

XIV, XV 

Tỉnh Hải Dương (nay 

là thành phố Hải 

Phòng) nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

4 Lê Đức Thái 30/4/1967 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Hiệp Hòa, 
tỉnh Quảng Ninh 

 

Tổ 11, khu 6, phường Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

10/10 

 

Đại học chuyên ngành 
quân sự 

 

Cử nhân 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng; Ủy viên Quân ủy 
Trung ương; Thượng tướng, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

 

Bộ Quốc phòng 

 

13/11/1986 

 

Không 

 

Không 

5 Cao Thị Huyền Trang 07/7/1993 Nữ Việt Nam Mường Không 

 

Xã Mậu Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

Thôn Đồng Yên, xã Mậu 
Lâm, tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Du lịch 

 

Cử nhân 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh C 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 
thư Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh xã Mậu Lâm, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 
Mậu Lâm, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

19/5/2018 

 

Không 

 

Không 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 

 
 

   



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 

Gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến, 

Nhƣ Xuân, Thƣợng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong, Xuân Du, Mậu Lâm, Nhƣ Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lƣơng Sơn, Thƣờng Xuân, Luận Thành, 

Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Trần Thế Kính 21/6/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Phường Kim 
Thanh, tỉnh Ninh 

Bình 

 

Số 10, đường Hạc Thành, 
phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

 
Đại học chuyên ngành 

Quản lý Kinh tế, Đại học 

chuyên ngành Luật; 
Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Tiếng Anh C 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa 

 
03/02/2001 

 
Không 

 

Thành phố Phủ Lý 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
Tỉnh Hà Nam (nay là 

tỉnh Ninh Bình)  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2 Nguyễn Lê Ngọc Linh 08/9/1990 Nữ Việt Nam Thổ Không 

 
Phường Nam Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Thôn Thanh Xuân, xã Hóa 
Quỳ, tỉnh Thanh Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Quan hệ công chúng 

 

Cử nhân 

 

Không 

 

Không 

 
Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ; 

Ủy viên Hội nông dân xã Hóa 

Quỳ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên 

Ban Chấp hành Hội nông dân 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Hợp tác xã Bản Thổ 

xã Hóa Quỳ, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Không 
 

Không 

 

Không 

3 Phan Thị Thùy Linh 06/7/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 
 

Phường Hồng Hà, 

thành phố Hà Nội 

 

Số 53 Lý Thường Kiệt, 

phường Cửa Nam, thành 
phố Hà Nội 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Kinh tế Ngoại thương; 
Đại học chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh; Tiến sĩ Kinh 
tế 

 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 

 
Thạc sĩ - Tiếng 

Anh 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư 

Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, 

Văn phòng Quốc hội 

 
Văn phòng Quốc 

hội 

 

08/02/2017 

 

Không 

 

Không 

4 Trương Thị Thanh 08/3/1992 Nữ Việt Nam Mường Không 
 

Xã Thiết Ống, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Phố 3, xã Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 
 

Đại học chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ Luật 

 

Thạc sĩ 

 

Không 

 

Tiếng Anh B 

 

Kiểm sát viên sơ cấp, Bí thư Chi 

đoàn Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 12 - Thanh Hóa 

 

Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 12 - 
Thanh Hóa 

 

26/12/2019 

 

Không 

 

Không 

5 Trần Thị Ngọc Tú 21/02/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không 

 
Phường Nam Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

 
Thôn Vân Tiến, xã 

Thượng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 
Luật 

 

Cử nhân 

 

Không 

 

Không 

 

Nhân viên Hợp tác xã Bản Thổ, 

xã Hóa Quỳ, Chủ tịch Hội Chữ 
thập đỏ Xã Thượng Ninh, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Hợp tác xã Bản 

Thổ, thôn Thanh 
Xuân, xã Hóa Quỳ, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

20/3/2017 

 

Không 

 

Không 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 

 
 

   



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH THANH HÓA 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 

Gồm các xã: Mƣờng Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mƣờng Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mƣờng Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, 

Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mƣờng Mìn, Tam Thanh, Tam Lƣ, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lƣơng, Văn Phú, Giao An, Yên Khƣơng, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thƣớc, Cổ Lũng, Pù Luông, 

Điền Lƣ, Điền Quang, Quý Lƣơng, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu Quốc 

hội (nếu có) 

Là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 Nguyễn Doãn Anh 10/10/1967 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Xã An Khánh, 

thành phố Hà Nội 

 

Số 8, An Sinh, Tổ dân phố 
Hoàng 3, phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà Nội 

12/12 

 

Cao đẳng Quân sự, Đại 
học chuyên ngành Khoa 

học Quân sự 

 
Cử nhân 

 
Cao cấp 

 
Không 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Thanh Hóa 

 
Tỉnh ủy Thanh Hóa 

 
03/4/1987 

 
XIV 

 

Thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2011 - 2016 

2 Vũ Trần Thanh 23/9/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

 

Xã Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
Số 26 Lê Ngọc, phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh 
Hóa 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Bảo hộ lao động; Thạc sĩ 
Quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp 

 

Thạc sĩ 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh B1 
Châu Âu 

 

Phó Trưởng ban Công tác Công 
đoàn, Cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên 
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao 

động tỉnh Thanh Hóa 

 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 
Thanh Hóa 

 

14/12/2009 

 

Không 

 

Không 

3 Bùi Thanh Tuân 22/12/1994 Nam Việt Nam Kinh Không 

 
Phường Ngọc 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

 
Tổ dân phố Nam Châu, 

phường Ngọc Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

 
Đại học chuyên ngành 

Quản lý nhà nước; Thạc 

sĩ Quản trị kinh doanh 

 

Thạc sĩ 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh B2 
Châu Âu 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Bí thư Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh 
phường Ngọc Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 
phường Ngọc Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

05/3/2014 

 

Không 

 

Không 

4 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Việt Nam Mường Không 

 

Xã Thiết Ống, 
tỉnh Thanh Hóa. 

 

P904, Nhà công vụ Quốc 

hội, số 02 Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, thành 

phố Hà Nội. 

12/12 

 
Đại học chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ Xây dựng 

Đảng 

 

Thạc sĩ 

 

Cử nhân 

 

Tiếng Anh B 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân 

tộc của Quốc hội; Chủ tịch 

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt 
Nam - Romania 

 

Hội đồng Dân tộc 
của Quốc hội 

 

11/12/1991 

 

XIII, XIV, XV 

 

Tỉnh Thanh Hóa  
nhiệm kỳ 2011 - 2016 

                   

 Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04 ngƣời. 
   Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2026 

  

 Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 02 ngƣời. 
   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
  

              

 
 

                 
 

 

                 
 

 

                   

                 
 

 

                 
 

 

                 
 

 

              Nguyễn Hoài Anh 
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